
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

Số:              /QĐ-SYT       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng       năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A, B

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 
2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y 
tế; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 
năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chính 
phủ;

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Bộ Y 
tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 
08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 
Minh tại Tờ trình số 894/TTr-KHTC ngày 21 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Sáu mươi sáu (66) số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị 

y tế thuộc loại A, B do căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Thông tư số 
05/2022/TT-BYT sản phẩm thiết bị y tế trên không phù hợp phân loại thiết bị y 
tế loại A, B. Đồng thời chủ sở hữu số lưu hành tự thu hồi số lưu hành theo Phụ 
lục kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Sáu mươi sáu (66) 
số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A, B theo Phụ lục kèm 
theo hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.



Điều 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Văn phòng 
Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ sở đăng ký có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- UBND Phường/Xã/đặc khu;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Các Cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế;
- P.Kế hoạch - Tài chính (để công bố trên Website);
- Lưu: VT, KHTC (LCL/LNBM).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam



Phụ lục 
Danh sách thu hồi các Phiếu thông tin/ Phiếu công bố trên 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý thiết bị y tế 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2025 của Sở Y tế)

STT TÊN CƠ SỞ SỐ CÔNG 
BỐ

NGÀY 
CÔNG 

BỐ
TÊN TBYT ĐỊA CHỈ ĐỊA CHỈ 

(sau sát nhập)

1

CÔNG TY 
TNHH 
MERIL 
(VIỆT 
NAM)

240001238/
PCBA-
HCM

14/08/2024 Máy phân 
tích sinh hóa

Tầng 1, Tòa 
nhà Packsimex, 
số 52, Đường 
Đông Du, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Tầng 1, Tòa 
nhà 
Packsimex, số 
52, Đường 
Đông Du, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

2

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI THIẾT 
BỊ Y TẾ 
VẠN 
KHANG

240000677/
PCBA-
HCM

04/05/2024 Máy phân 
tích sinh hóa

68 Đường số 
12, Khu phố 5, 
phường Hiệp 
Bình Chánh, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

68 Đường số 12, 
Khu phố 5, 
phường Hiệp 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

3

CÔNG TY 
TNHH 
MERIL 
(VIỆT 
NAM)

230001870/
PCBA-
HCM

25/12/2023 Máy phân 
tích sinh hóa

Tầng 1, Tòa 
nhà Packsimex, 
số 52, Đường 
Đông Du, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà 
Packsimex, số 
52, Đường 
Đông Du, 
Phường Sài 
Gòn, Thành phố 
Hồ Chí Minh

4

CÔNG TY 
TNHH MỘT 
THÀNH 
VIÊN KỸ 
THUẬT 
VIỆT LIÊN

230002900/
PCBB-HCM 21/12/2023 Máy phân 

tích sinh hóa

49 Đường Bùi 
Đình Túy, 
Phường 24, 
Quận Bình 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

49 Đường Bùi 
Đình Túy, 
Phường Bình 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

5

CÔNG TY 
TNHH KỸ 
THUẬT Y 
TẾ VINH 
HIỂN ĐẠT

230002678/
PCBB-HCM 01/12/2023 Máy phân 

tích sinh hóa

38/97C Lãnh 
Binh Thăng, 
Phường 13, 
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

38/97C Lãnh 
Binh Thăng, 
Phường Phú 
Thọ, Thành phố 
Hồ Chí Minh

6

CÔNG TY 
TNHH 
VIETMED 
HCM

230002611/
PCBB-HCM 24/11/2023 Máy phân 

tích sinh hóa

A003 Cao ốc 
An Bình, 787 
Lũy Bán bích, 
Phường Phú 
Thọ Hòa, Quận 
Tân Phú, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

A003 Cao ốc 
An Bình, 787 
Lũy Bán bích, 
Phường Phú 
Thọ Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

7
CÔNG TY 
TNHH MTV 
THƯƠNG 

230001613/
PCBB-HCM 24/07/2023 Máy phân 

tích sinh hóa

Số 10, Đường 
số 18, Phường 
Tân Phú, Quận 

Số 10, Đường số 
18, Phường Tân 
Mỹ, Thành phố 



MẠI MINH 
VY

7, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

8

CÔNG TY 
TNHH 
AMETHYST 
MEDICAL 
VIỆT NAM

230001403/
PCBB-HCM 26;06/2023 Máy phân 

tích sinh hóa

Số 81 Điện 
Biên Phủ, 
Phường Đa 
Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Số 81 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Tân Định, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

9

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ Y 
TẾ BÌNH 
MINH

230001201/
PCBB-HCM 06/06/2023 Máy phân 

tích sinh hóa

449/89/3 
Trường Chinh, 
Phường 14, 
Quận Tân 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

449/89/3 
Trường Chinh, 
Phường Tân 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

10

CÔNG TY 
TNHH KỸ 
THUẬT Y 
TẾ VINH 
HIỂN ĐẠT

230001034/
PCBB-HCM 25/05/2023 Máy phân 

tích sinh hóa

38/97C Lãnh 
Binh Thăng, 
Phường 13, 
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

38/97C Lãnh 
Binh Thăng, 
Phường Phú 
Thọ, Thành phố 
Hồ Chí Minh

11

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ Y 
TẾ GIA 
HIỆP

230000218/
PCBB-HCM 02/02/2023 Máy phân 

tích sinh hóa

38-40 Đường 
số 21A, 
Phường Bình 
Trị Đông B, 
Quận Bình 
Tân, Thành phố 
Hồ Chí Minh

38-40 Đường số 
21A, Phường 
An Lạc, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

12

CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM 
HỮU HẠN 
THƯƠNG 
MẠI PHÚC 
PHÚ 
CƯỜNG

220003022/
PCBB-HCM 19/09/2022 Máy phân 

tích sinh hóa

CA-10.08 
(“Officetel”), 
Tầng 10, Tháp 
T3 (Canary), 
Số 01 Đường 
số 104-BTT, 
Khu phố 3, 
Phường Bình 
Trưng Tây, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

CA-10.08 
(“Officetel”), 
Tầng 10, Tháp 
T3 (Canary), Số 
01 Đường số 
104-BTT, Khu 
phố 3, Phường 
Bình Trưng, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

13

CÔNG TY 
TNHH Y TẾ 
MINDRAY 
VIỆT NAM

220002438/
PCBB-HCM 19/07/2022

Máy phân 
tích sinh hóa 
và phụ kiện

Phòng 2, Tầng 
4, Broadway B, 
102 Nguyễn 
Lương Bằng, 
Phường Tân 
Phú, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Phòng 2, Tầng 
4, Broadway B, 
102 Nguyễn 
Lương Bằng, 
Phường Tân 
Mỹ, Thành phố 
Hồ Chí Minh

14

CÔNG TY 
TNHH Y TẾ 
MINDRAY 
VIỆT NAM

220001922/
PCBB-HCM 06/06/2022

Máy phân 
tích sinh hóa 
và phụ kiện

Phòng 2, Tầng 
4, Broadway B, 
102 Nguyễn 
Lương Bằng, 
Phường Tân 
Phú, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Phòng 2, Tầng 
4, Broadway B, 
102 Nguyễn 
Lương Bằng, 
Phường Tân 
Mỹ, Thành phố 
Hồ Chí Minh



15

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ Y 
TẾ GIA 
HIỆP

220001403/
PCBB-HCM 28/04/2022 Máy phân 

tích sinh hóa

38-40 Đường 
số 21A, 
Phường Bình 
Trị Đông B, 
Quận Bình 
Tân, Thành phố 
Hồ Chí Minh

38-40 Đường số 
21A, Phường 
An Lạc, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

16

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
KỸ THUẬT 
BKT

190000190/
PCBA-
HCM

01/02/2019

HỆ THỐNG 
MÁY PHÂN 
TÍCH SINH 
HÓA

254/11 Đường 
Thái Phiên, 
Phường 08, 
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

254/11 Đường 
Thái Phiên, 
Phường Bình 
Thới, Thành phố 
Hồ Chí Minh

17

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 
DỊCH VỤ Y 
TẾ ĐẠI 
DƯƠNG 
HCM

190000099/
PCBA-
HCM

17/01/2019

Máy phân 
tích sinh hóa, 
Máy phân 
tích huyết 
học, Máy 
phân tích 
điện giải, 
Máy phân 
tích đông 
máu.

Số 221/17 Lê 
Trọng Tấn, 
Phường Sơn 
Kỳ, Quận Tân 
Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Số 221/17 Lê 
Trọng Tấn, 
Phường Tân 
Sơn Nhì, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

18

CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM 
HỮU HẠN 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 
E.V.L

180002493/
PCBA-
HCM

21/12/2018

Máy phân 
tích sinh hóa 
và phụ kiện 
kèm theo

Số 43 Đường 
số 5, Cư xá 
Bình Thới, 
Phường 08, 
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Số 43 Đường số 
5, Cư xá Bình 
Thới, Phường 
Bình Thới, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

19

CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM 
HỮU HẠN 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 
E.V.L

180002373/
PCBA-
HCM

04/12/2018 Máy phân 
tích sinh hóa

Số 43 Đường 
số 5, Cư xá 
Bình Thới, 
Phường 08, 
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Số 43 Đường số 
5, Cư xá Bình 
Thới, Phường 
Bình Thới, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

20

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
HOÀNG 
QUÂN

180002305/
PCBA-
HCM

23/11/2018 Máy phân 
tích sinh hóa

503 Sư Vạn 
Hạnh, Phường 
12, Quận 10, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

503 Sư Vạn 
Hạnh, Phường 
Hòa Hưng, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

21

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ ĐÌNH 
PHONG

180001589/
PCBA-
HCM

16/08/2018 Máy phân 
tích sinh hoá

55/13 Đường 
số 18, Phường 
8, Quận Gò 
Vấp, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

55/13 Đường số 
18, Phường 
Thông Tây Hội, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

22

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
CÔNG 
NGHỆ VIỆT 
Á

180001565/
PCBA-
HCM

16/08/2018 Máy phân 
tích sinh hóa

372A/8 Hồ Văn 
Huê, Phường 
09, Quận Phú 
Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh.

372A/8 Hồ Văn 
Huê, Phường 
Đức Nhuận, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh.

23
CÔNG TY 
TNHH Y TẾ 
MINDRAY 

180001476/
PCBA-
HCM

27/07/2018
Máy phân 
tích sinh hóa 
và phụ kiện

Phòng 2, Tầng 
4, Broadway B, 
102 Nguyễn 

Phòng 2, Tầng 
4, Broadway B, 
102 Nguyễn 



VIỆT NAM Lương Bằng, 
Phường Tân 
Phú, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Lương Bằng, 
Phường Tân 
Mỹ, Thành phố 
Hồ Chí Minh

24

CÔNG TY 
TNHH VẠN 
VẠN 
THÔNG

180001429/
PCBA-
HCM

20/07/2018 Máy phân 
tích sinh hóa

100/7 Lê Đại 
Hành, Phường 
07, Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

100/7 Lê Đại 
Hành, Phường 
Minh Phụng, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

25

CÔNG TY 
TNHH 
NAVIMED 
VIỆT NAM

180001369/
PCBA-
HCM

11/07/2018
Máy phân 
tích sinh hóa 
tự động

17 Đường số 
3A, Khu phố 7, 
Phường Bình 
Hưng Hòa B, 
Quận Bình 
Tân, TPHCM

17 Đường số 
3A, Khu phố 7, 
Phường Bình 
Tân, TPHCM

26

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
CÔNG 
NGHỆ VIỆT 
Á

180001313/
PCBA-
HCM

04/07/2018 Máy phân 
tích sinh hóa

372A/8 Hồ Văn 
Huê, Phường 
09, Quận Phú 
Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh,

372A/8 Hồ Văn 
Huê, Phường 
Đức Nhuận, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

27

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ ĐÌNH 
PHONG

180001200/
PCBA-
HCM

21/06/2018 Máy phân 
tích sinh hoá

55/13 Đường 
số 18, Phường 
8, Quận Gò 
Vấp, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

55/13 Đường số 
18, Phường 
Thông Tây Hội, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

28

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ ĐÌNH 
PHONG

180001064/
PCBA-
HCM

30/05/2018 Máy phân 
tích sinh hoá

55/13 Đường 
số 18, Phường 
8, Quận Gò 
Vấp, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

55/13 Đường số 
18, Phường 
Thông Tây Hội, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

29

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
VÀ ĐẦU 
TƯ Y TẾ 
PHƯƠNG 
NAM

180000727/
PCBA-
HCM 05/04/2018

MÁY PHÂN 
TÍCH SINH 
HÓA

Số 11, Đường 
24, Khu phố 2, 
Phường Cát 
Lái, Quận 2, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Số 11, Đường 
24, Khu phố 2, 
Phường Cát Lái, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

30

CÔNG TY 
TNHH MỘT 
THÀNH 
VIÊN 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 
KHÔI 
HOÀNG

180000649/
PCBA-
HCM

23/03/2018 Máy phân 
tích sinh hóa

334/31/13 
Nguyễn Văn 
Nghi, Phường 
7, Quận Gò 
Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

334/31/13 
Nguyễn Văn 
Nghi, Phường 
Ha5nh, TP Hồ 
Chí Minh

31

CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM 
HỮU HẠN 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 
E.V.L

180000422/
PCBA-
HCM

12/02/2018

Máy phân 
tích sinh hoá 
và phụ kiện 
kèm theo

Số 43 Đường 
số 5, Cư xá 
Bình Thới, 
Phường 8, 
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Số 43 Đường số 
5, Cư xá Bình 
Thới, Phường 
Bình Thới, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh,



32

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 
KỸ THUẬT 
ĐỒNG 
DOANH

180000296/
PCBA-
HCM

30/01/2018

Máy phân 
tích sinh hóa 
Pentra C400/ 
Petra C400 
Option I.S.E

36 Đường K5, 
Phường 12, 
Quận Tân 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

36 Đường K5, 
Phường Bảy 
Hiền, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

33

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ ĐÌNH 
PHONG

180000285/
PCBA-
HCM

29/01/2018 Máy phân 
tích sinh hoá

55/13 Đường 
số 18, Phường 
8, Quận Gò 
Vấp, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

55/13 Đường số 
18, Phường 
Thông Tây Hội, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

34

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ ĐÌNH 
PHONG

180000013/
PCBA-
HCM

03/01/2018 Máy phân 
tích sinh hoá

55/13 Đường 
số 18, Phường 
8, Quận Gò 
Vấp, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

55/13 Đường số 
18, Phường 
Thông Tây Hội, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

35

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
VẬT TƯ 
KHOA HỌC 
KỸ THUẬT 
Y TẾ B.T.S

170002879/
PCBA-
HCM

21/12/2017 Máy phân 
tích sinh hóa

223/24/4 
Huỳnh Tấn 
Phát, Thị trấn 
Nhà Bè, Huyện 
Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

223/24/4 Huỳnh 
Tấn Phát, Xã 
Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

36

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
KỸ THUẬT 
SƠN TRÀ

170002612/
PCBA-
HCM

29/11/2017 Máy phân 
tích sinh hóa

124 Nguyễn Sỹ 
Sách,P. 15, 
Q.Tân Bình, 
Tp.Hồ Chí 
Minh

124 Nguyễn Sỹ 
Sách, Phường 
Tân Sơn, Thành 
phố .Hồ Chí 
Minh

37

CÔNG TY 
TNHH VẠN 
VẠN 
THÔNG

170002359/
PCBA-
HCM

09/11/2017
Máy phân 
tích sinh hóa 
tự động

100/7 Lê Đại 
Hành, Phường 
07, Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

100/7 Lê Đại 
Hành, Phường 
Minh Phụng, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

38

CÔNG TY 
TNHH 
TRUNG 
NHÂN

170002102/
PCBA-
HCM

24/10/2017

Máy phân 
tích sinh hóa, 
hóa chất và 
nước rửa 
dùng kèm 
theo máy

Số 55, Đường 
232 Cao Lỗ, 
Phường 04, 
Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Số 55, Đường 
232 Cao Lỗ, 
Phường Chánh 
Hưng, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

39

CÔNG TY 
TNHH 
TRUNG 
NHÂN

170002066/
PCBA-
HCM

20/10/2017

Máy phân 
tích sinh hóa, 
hóa chất và 
phụ kiện 
dùng kèm 
theo máy

Số 55, Đường 
232 Cao Lỗ, 
Phường 04, 
Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Số 55, Đường 
232 Cao Lỗ, 
Phường Chánh 
Hưng, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

40

CÔNG TY 
TNHH MTV 
KIM NHẬT 
CƯỜNG

170001790/
PCBA-
HCM

26/09/2017 Máy phân 
tích sinh hóa

Số 25, Đường 
số 3, Phường 
Tân Phú, Quận 
7, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Số 25, Đường số 
3, Phường Tân 
Mỹ, Thành phố 
Hồ Chí Minh

41

CÔNG TY 
TNHH 
TRUNG 
NHÂN

170001586/
PCBA-
HCM

14/09/2017

Máy phân 
tích sinh hóa 
tự động, hóa 
chất và nước 
rửa dùng kèm 

Số 55, Đường 
232 Cao Lỗ, 
Phường 04, 
Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí 

Số 55, Đường 
232 Cao Lỗ, 
Phường Chánh 
Hưng, Thành 
phố Hồ Chí 



theo máy Minh Minh

42

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ Y 
TẾ QUÂN 
KHOA

170001238/
PCBA-
HCM

28/08/2017 Máy phân 
tích sinh hóa

39 Đường số 9, 
Phường Tây 
Thạnh, Quận 
Tân Phú, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

39 Đường số 9, 
Phường Tây 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

43

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
CÔNG 
NGHỆ Y TẾ 
BÁCH 
NGHỆ

170000860/
PCBA-
HCM

10/08/2017

Máy phân 
tích sinh hóa 
phụ kiện 
đồng bộ kèm 
theo

Lầu 1, số 
652/37A, Quốc 
lộ 13, phường 
Hiệp Bình 
Phước, quận 
Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh

Lầu 1, số 
652/37A, Quốc 
lộ 13, phường 
Hiệp Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

44

CÔNG TY 
TNHH TM 
DV HỒNG 
HẠNH

170000808/
PCBA-
HCM

04/08/2017 Máy phân 
tích sinh hóa

421/3 Sư Vạn 
Hạnh, Phường 
12, Quận 10, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

421/3 Sư Vạn 
Hạnh, Phường 
Hòa Hưng, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

45

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI THIẾT 
BỊ Y TẾ 
VẠN 
KHANG

170000758/
PCBA-
HCM

02/08/2017
Cụm máy 
phân tích 
sinh hóa

68 Đường số 
12, Phường 
Hiệp Bình 
Chánh, Quận 
Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

68 Đường số 12, 
Phường Hiệp 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

46

CÔNG TY 
TNHH Y TẾ 
MINDRAY 
VIỆT NAM

170000600/
PCBA-
HCM

21/07/2017 Máy phân 
tích sinh hóa

Phòng 2, Tầng 
4, Broadway B, 
102 Nguyễn 
Lương Bằng, 
Phường Tân 
Phú, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Phòng 2, Tầng 
4, Broadway B, 
102 Nguyễn 
Lương Bằng, 
Phường Tân Mỹ 
phố Hồ Chí 
Minh

47

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ Y 
TẾ THIÊN 
NAM

170000226/
PCBA-
HCM

15/06/2017 Máy phân 
tích sinh hóa

163/13/4 
Thống Nhất, 
Phường 11, 
Quận Gò Vấp, 
TP.HCM

163/13/4 Thống 
Nhất, Phường 
Thông Tây Hội, 
TP.HCM

48

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
24 SEVEN 
HEALTH 
CARE VIỆT 
NAM

240001676/
PCBB-HCM 05/08/2024 Máy laser 

điều trị

17 Phạm Vấn, 
Phường Phú 
Thọ Hòa, Quận 
Tân Phú, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

17 Phạm Vấn, 
Phường Phú 
Thọ Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

49

CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM 
HỮU HẠN 
THƯƠNG 
MẠI DỊCH 
VỤ 
TRANFA

240002149/
PCBB-HCM 25/09/2024

Máy laser 
điều trị các 
bệnh lý về da

Tầng trệt, Khối 
căn hộ B, Khu 
phức hợp Sài 
Gòn Airport 
Plaza, số 1 
Bạch Đằng, 
Phường 2, 
Quận Tân 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Tầng trệt, Khối 
căn hộ B, Khu 
phức hợp Sài 
Gòn Airport 
Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường 
Tân Sơn Hòa, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh



50

CÔNG TY 
TNHH 
CÔNG 
NGHỆ KỸ 
THUẬT TÍN 
THÀNH

250001386/
PCBB-HCM 22/05/2025 Máy laser 

điều trị da

28/55 Lương 
Thế Vinh, 
Phường Tân 
Thới Hòa, 
Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

28/55 Lương 
Thế Vinh, 
Phường Phú 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

51

CÔNG TY 
TNHH 
MINT 
KOREA

250000730/
PCBB-HCM 21/03/2025

Máy Laser 
điều trị dùng 
trong da liễu

183 Gò Dầu, 
Phường Tân 
Quý, Quận Tân 
Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh

183 Gò Dầu, 
Phường Phú 
Thọ Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

52

CÔNG TY 
TNHH 
MINT 
KOREA

250000441/
PCBB-HCM 25/02/2025

Máy Laser 
điều trị dùng 
trong da liễu

183 Gò Dầu, 
Phường Tân 
Quý, Quận Tân 
Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh

183 Gò Dầu, 
Phường Phú 
Thọ Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

53

CÔNG TY 
TNHH 
MINT 
KOREA

250000726/
PCBB-HCM 21/03/2025

Máy Laser 
điều trị dùng 
trong da liễu

183 Gò Dầu, 
Phường Tân 
Quý, Quận Tân 
Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh

183 Gò Dầu, 
Phường Phú 
Thọ Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

54

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI THIẾT 
BỊ Y KHOA 
NGUYỄN 
TÙNG

240000046/
PCBB-HCM 03/01/2024 Máy Laser 

điều trị

56/46 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
Phường 01, 
Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

56/46 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
Phường Hạnh 
Thông, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

55

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI THIẾT 
BỊ Y KHOA 
NGUYỄN 
TÙNG

230002978/
PCBB-HCM 27/12/2023 Máy Laser 

điều trị

56/46 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
Phường 01, 
Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

56/46 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
Phường Hạnh 
Thông, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

56

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
SPA 
MPMED

250002344/
PCBB-HCM 12/08/2025

Máy Laser 
điều trị dùng 
trong da liễu

46A Tân Chánh 
Hiệp 16, 
Phường Trung 
Mỹ Tây, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

46A Tân Chánh 
Hiệp 16, 
Phường Trung 
Mỹ Tây, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

57

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
THẨM MỸ 
PTMED

240003110/
PCBB-HCM 30/12/2024

Máy laser 
điều trị dùng 
trong da liễu

327F Lương 
Định Của, 
Phường An 
Phú, Thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

327F Lương 
Định Của, 
Phường An 
Khánh, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

58

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
THẨM MỸ 
Y TẾ 
VINHY

230002067/
PCBB-HCM 13/09/2023

Máy laser 
điều trị da 
RF-
NANOSCAN

Lầu 11, Số 538 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
Phường 11, 
Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Lầu 11, Số 538 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
Phường Nhiêu 
Lộc, Thành phố 
Hồ Chí Minh

59
CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 

230002024/
PCBB-HCM 07/09/2023

Máy laser 
điều trị da 
NANOSCAN

Lầu 11, Số 538 
Cách Mạng 
Tháng Tám,, 

Lầu 11, Số 538 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 



THẨM MỸ 
Y TẾ 
VINHY

Phường 11, 
Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường Nhiêu 
Lộc, Thành phố 
Hồ Chí Minh

60

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ 
THẨM MỸ 
Y TẾ 
VINHY

230000269/
PCBB-HCM 08/02/2023

Máy laser 
điều trị da 
INNOSCAN

Lầu 11, Số 538 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
Phường 11, 
Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Lầu 11, Số 538 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
Phường Nhiêu 
Lộc, Thành phố 
Hồ Chí Minh

61

CÔNG TY 
TNHH 
DENTSPLY 
SIRONA 
VIỆT NAM

240001068/
PCBB-HCM 24/05/2024 Máy laser 

nha khoa

Lầu 20A, Tòa 
nhà Vincom 
Center Đồng 
Khởi, 72 Lê 
Thánh Tôn và 
45A Lý Tự 
Trọng, Phường 
Bến Nghé, 
Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Lầu 20A, Tòa 
nhà Vincom 
Center Đồng 
Khởi, 72 Lê 
Thánh Tôn và 
45A Lý Tự 
Trọng, Phường 
Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

62

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP NHA 
KHOA 
HIỆN ĐẠI

220003053/
PCBB-HCM 22/09/2022

Máy Laser 
điều trị dùng 
trong nha 
khoa

50 Thống Nhất, 
Phường Tân 
Thành, Quận 
Tân Phú, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

50 Thống Nhất, 
Phường Phú 
Thọ Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

63

CÔNG TY 
TNHH SẢN 
XUẤT 
THƯƠNG 
MẠI 
PHANA

250001085/
PCBB-HCM 21/04/2025 Máy laser 

điều trị

1A Lý Thường 
Kiệt, Phường 
07, Quận Tân 
Bình, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

1A Lý Thường 
Kiệt, Phường 
Tân Sơn Nhất, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

64

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ Y 
TẾ 
INNOMED

240000906/
PCBB-HCM 02/05/2024 Máy laser 

điều trị

Tầng 11, Toà 
Nhà Bảo Minh 
Tower, số 217 
Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường 
Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Tầng 11, Toà 
Nhà Bảo Minh 
Tower, số 217 
Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường 
Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

65

CÔNG TY 
TNHH 
THIẾT BỊ Y 
TẾ THẨM 
MỸ THANH 
TRÚC

250001366/
PCBB-HCM 21/05/2025

Máy laser 
điều trị dùng 
trong da liễu

4/2F Tạ Quang 
Bửu, Phường 
01, Quận 8, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

4/2F Tạ Quang 
Bửu, Phường 
Rạch Ông, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

66

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI 
THANH 
LAN

240001997/
PCBB-HCM 30/08/2024

Máy laser 
điều trị dùng 
trong da liễu

số 9 Nguyễn 
Hữu Cảnh, 
Phường 19, 
Quận Bình 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

số 9 Nguyễn 
Hữu Cảnh, 
Phường Thạnh 
Mỹ Tây, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh
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